
LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

Lập trình căn bản C-C.Nghĩa Tiếng anh 2- C.Hiệp Lập trình căn bản C-C.Nghĩa Tiếng anh 2 - C.Hiệp
Lập trình căn bản C-

C.Nghĩa

4T (Từ 17h30)- Online 4T (Từ 17h30)- Online 4T (Từ 17h30)- Online 4T (Từ 17h30)- Online 4H (Từ 17h30)- Online

Adobe Illustrator- C.Nhi- 

4T(Từ 7h00)- P.C12

Thiết bị may- C.Yến- 

4H(Từ 13h00)- P.201

Thiết bị may- C.Hồng- 

(1T+3H)(Từ 7h00)- P.202

Thiết kế trang phục 1- 

C.Hồng- 5T(Từ 7h00)- P.202

Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả- T.Ngọc 

Vũ- 4T(Từ 7h00)- P.D18

Thiết bị may- C.Hồng- 

4H(Từ 13h00)- P.202

Thiết bị may- C.Yến- 

5T(Từ 7h00)- P.201

Thiết bị may- C.Yến- 5T(Từ 

7h00)- P.201

Thiết bị may- C.Yến- 4H(Từ 

13h00)- P.201

Thiết bị may- C.Hồng- 

4H(Từ 7h00)- P.202

 Tuần 28 - Từ ngày 09/03/2026 đến ngày 15/03/2026

    1. CAO ĐẲNG

Sáng

(Từ 7h00)

Sáng

(Từ 7h00)

CĐ. CNTT 19A-

HV

Tối

(Từ 17h30)

ONLINE

MAY TT50A-

NG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CNTT- QP-MAY TT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                    Đà Nẵng, ngày 6 tháng 3 năm 2026

THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KỲ II  - NĂM HỌC 2025-2026

Chiều

(Từ 13h00)

Chiều

(Từ 13h00)

Thiết kế trang phục 1- 

C.Hồng- 4H(Từ 7h00)- P.202

Thiết kế trang phục 1- 

C.Hồng- 4H(Từ 7h00)- P.202

MAY TT50B-

NG
Chiều

(Từ 13h00)

   2. TRUNG CẤP

Sáng

(Từ 7h00)
TIN ỨNG 

DỤNG 49A-HV 

Chiều

(Từ 13h00)

Sáng

(Từ 7h00)

Thiết kế trang phục 1- 

C.Hồng- 5T(Từ 7h00)- P.202



Cắt - May thời trang 

áo sơ mi - quần âu- 

C.Nhi- 3H(Từ 7h30)- 

P.A15

10h30-Họp lớp-C.Nhi-

P.A15

Công nghệ lắp ráp  áo sơ 

mi, quần âu nâng cao- 

C.Oanh- 4H(Từ 13h00)- 

Xưởng may 2

Quản lý chất lượng sản 

phẩm- C.Sương- 4H(Từ 

7h00)- P.F5

Thiết kế công nghệ- C.Hồng- 

5T(Từ 7h00)- P.202

Thiết kế công nghệ- C.Hồng- 

4H(Từ 7h00)- P.202

Cắt - May thời trang áo sơ 

mi - quần âu- C.Đào- 4H(Từ 

13h00)- Xưởng may 1

Công nghệ lắp ráp  áo sơ mi, 

quần âu nâng cao- C.Oanh- 

4H(Từ 13h00)- Xưởng may 2

Công nghệ lắp ráp  áo sơ 

mi, quần âu nâng cao- 

C.Oanh- 4H(Từ 7h00)- 

Xưởng may 2

Công nghệ lắp ráp  áo sơ 

mi, quần âu nâng cao- 

C.Oanh- 4H(Từ 7h00)- 

Xưởng may 2

Cắt - May thời trang áo sơ 

mi - quần âu- C.Nhi- 4H(Từ 

7h00)- P.A15

Cắt - May thời trang 

áo sơ mi - quần âu- 

C.Nhi- 4H(Từ 13h00)- 

P.A15

Cắt - May thời trang áo sơ 

mi - quần âu- C.Nhi- 4H(Từ 

7h00)- P.A15

Quản lý chất lượng sản 

phẩm- C.Sương-(2T+2H)(Từ 

7h00)- P.F5

Đồ họa trang phục cơ bản- 

C.Yến- 4H(Từ 13h00)- 

P.Máy tính

Cắt - May thời trang áo sơ 

mi - quần âu- C.Đào- 4H(Từ 

7h00)- Xưởng may 1

Cắt - May thời trang áo sơ 

mi - quần âu- C.Đào- 4H(Từ 

13h00)- Xưởng may 1

Cắt - May thời trang áo sơ 

mi - quần âu- C.Đào- 4H(Từ 

7h00)- Xưởng may 1

Đồ họa trang phục cơ bản- 

C.Yến- (1T+3H)(Từ 7h00)- 

P.Máy tính

Chiều

(Từ 13h00)

Chiều

(Từ 13h00)

Chiều

(Từ 13h00)

Sáng

(Từ 7h00)

Chiều

(Từ 13h00)

* Ghi chú:  Một giờ học Lý thuyết là 45 phút; Một giờ học thực hành/tích hợp là 60 phút.

MAY TT49A-

NG

Cắt - May thời trang áo sơ 

mi - quần âu- C.Đào- 4H(Từ 

7h00)- Xưởng may 1

Sáng

(Từ 7h00)

Cắt - May thời trang áo sơ 

mi - quần âu- C.Đào- 

4H(Từ 7h00)- Xưởng may 

1

Cắt - May thời trang áo sơ 

mi - quần âu- C.Đào- 

4H(Từ 13h00)- Xưởng 

may 1

Công nghệ lắp ráp  áo sơ mi, 

quần âu nâng cao- C.Oanh- 

4H(Từ 7h00)- Xưởng may 2

Cắt - May thời trang áo 

sơ mi - quần âu- C.Đào- 

4H(Từ 7h00)- Xưởng may 

1

Đồ họa trang phục cơ bản- 

C.Yến- 4H(Từ 7h00)- P.Máy 

tính

Đồ họa trang phục cơ bản- 

C.Yến- 2H(Từ 13h00)- 

P.Máy tính

Công nghệ lắp ráp  áo sơ mi, 

quần âu nâng cao- C.Oanh- 

4H(Từ 13h00)- Xưởng may 2

Công nghệ lắp ráp  áo sơ mi, 

quần âu nâng cao- C.Oanh- 

4H(Từ 7h00)- Xưởng may 2

Công nghệ lắp ráp  áo sơ mi, 

quần âu nâng cao- C.Oanh- 

4H(Từ 13h00)- Xưởng may 2

Cắt - May thời trang áo sơ 

mi - quần âu- C.Đào- 4H(Từ 

13h00)- Xưởng may 1

MAY TT49C-

NG

Sáng

(Từ 7h00)

Sáng

(Từ 7h00)

MAY TT49B-

HTK

CN MAY 49-NG

Quản lý chất lượng sản 

phẩm- C.Sương- 4H(Từ 

7h00)- P.F5

Công nghệ lắp ráp  áo sơ mi, 

quần âu nâng cao- C.Oanh- 

4H(Từ 7h00)- Xưởng may 2

Công nghệ lắp ráp  áo sơ 

mi, quần âu nâng cao- 

C.Oanh- 4H(Từ 13h00)- 

Xưởng may 2


